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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	CHỦ ĐỀ: HỆ TUẦN HOÀN 
BÀI 13. MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu, các yêu cầu thực hành sẽ thực hiện khi đến trường.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
I. Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu:
HS quan sát hình 13.1 (Thí nghiệm tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu), trả lời các câu hỏi
- Mô tả lại tiến trình thí nghiệm?
- Nhận xét đặc điểm ống nghiệm chứa máu sau khi để lắng đọng tự nhiên trong 3-4 giờ?
Dựa vào kết quả phân tích ở bảng 13.1 cho biết:
- Máu có những loại tế bào nào?

- Nêu đặc điểm mỗi loại tế bào máu?

[bookmark: 3]I. Máu:
1. Thành phần cấu tạo của máu:
Máu gồm có huyết tương và tế bào máu.
- Huyết tương: lỏng màu vàng nhạt chiếm 55% thể tích.
- Tế bào máu: đặc, đỏ thẫm gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu chiếm 45% thể tích.
* Hồng cầu: có hình đĩa, lõm hai mặt, không có nhân, chứa Hb (hemoglobin - huyết sắc tố) 
*Bạch cầu: Trong suốt , lớn, có nhân. Có 5 loại (Bạch cầu ưa kiềm, trung tính, ưa axit, limpho6, mônô)
*Tiểu cầu: Nhỏ, có vai trò trong việc đông máu.
Hs nghiên cứu nội dung, theo dõi bảng 13 (Trang 43-SGK), trả lời câu hỏi dưới bảng 13.
Kết luận: Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.



2. Chức năng của huyết tương và hồng cầu: 
- Huyết tương: Duy trì máu ở trang thái lỏng, vận chuyển các chất cần thiết và chất thải.
- Hồng cầu: Vận chuyển oxi từ phổi về tim tới các tế bào, vận chuyển CO2 từ các tế bào về tim đến phổi.

[bookmark: 4]II. Môi trường trong cơ thể: (Giảm tải)

	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.












	HS ghi câu trả lời vào tập vở:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:

Câu 1: Thành phần chiếm 45% thể tích của máu là
A. Huyết tương 
B. Các tế bào máu 
C. Hồng cầu 
D. Bạch cầu

Câu 2: Thành phần của máu có đặc điểm màu vàng, lỏng là
A. Hồng cầu 
B. Bạch cầu 
C. Huyết tương 
D. Tiểu cầu
Câu 3: Loại tế bào máu có đặc điểm màu hồng, hình đĩa, lõm 2 mặt, không có nhân là
A. Hồng cầu
B. Bạch cầu
C. Tiểu cầu
D. Tất cả các đáp án trên

	BÀI 14. BẠCH CẦU VÀ MIỄN DỊCH

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
I. Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu:
HS đọc thông tin trang 45 SGK, trả lời câu hỏi:
+ Kháng nguyên là gì? Kháng thể là gì?
+ Kháng nguyên và kháng thể tương tác với nhau theo cơ chế nào?
+ Vi khuẩn, vi rút khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gặp phải những hoạt động bảo vệ nào của bạch cầu?



- Kháng nguyên là phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết kháng thể.
- Kháng thể là phân tử protein do cơ thể tiết ra để chống lại kháng nguyên.
- Kháng thể và kháng nguyên hoạt động theo cơ chế "Chìa khoá - ổ khoá".
- Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng 3 cách:
+ Thực bào: Bạch cầu trung tính và đại thực bào. 
+ Lim phô B: Tiết kháng thể vô hiệu hoá kháng nguyên.
+ Lim phô T: Phá huỷ tế bào bệnh. 

II. Miễn dịch:
HS đọc thông tin trang 46, 47 SGK, trả lời câu hỏi:
+ Miễn dịch là gì?
+ Có những loại miễn dịch nào?
+ Sự khác nhau giữa các loại miễn dịch đó là gì?



- Miễn dịch là khả năng không mắc  một số bệnh nào đó dù sống trong môi trường có mầm bệnh.
- Có hai loại miễn dịch:
+ Miễn dịch tự nhiên (Bẩm sinh hoặc tập nhiễm): Khả năng tự chống bệnh.
+ Miễn dịch nhân tạo: Tạo cho cơ thể có khả năng miễn dịch bằng vắc xin.
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	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS ghi câu trả lời vào tập vở:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:

Câu 1: Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể?
   A. Limpo B
   B. Limpo T
   C. Bạch cầu mono
   D. Bạch cầu ưa acid
Câu 2: Loại bạch cầu tham gia vào quá trình thực bào là:
   A. Limpho T
   B. Limpho B
   C. Trung tính và mono
   D. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Sau khi tiêm phòng, chúng ta sẽ không bị mắc bệnh này nữa trong tương lai, đó là do:
   A. Miễn dịch 
   B. Kháng sinh
   C. Cả 2 câu đều đúng
   D. Cả 2 câu đều sai



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
	Môn học
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